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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;
Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Công Thương tại các Công văn số 1579/SCT-QLĐN ngày 07/6/2022 và số 1326/SCT-QLĐN ngày 17/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan; Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa; các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO 
BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TỈNH THANH HÓA
(kèm theo Quyết định số: 2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ phối hợp công tác của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo). 
Đối tượng áp dụng là các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. 
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 
Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia các hoạt động chung của Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 
Điều 3. Cơ chế làm việc của Ban chỉ đạo 
a) Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng Ban hoặc người được Trưởng Ban uỷ quyền quyết định các vấn đề của Ban chỉ đạo. 
b) Các thành viên ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo giao. 
c) Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực và Phó Trưởng Ban chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện các chỉ đạo của Trưởng Ban và của Chủ tịch UBND tỉnh, sử dụng con dấu của Sở, ngành mình trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. 
Mọi quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo, hoặc quyết định của người được Trưởng Ban ủy quyền được triển khai thực hiện như Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Điều 4. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo là Sở Công Thương 
Chương II
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Trưởng Ban chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 
- Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo; chỉ đạo chung các hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. 
- Chủ trì hoặc uỷ quyền cho Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo. 
Điều 6. Phó trưởng Ban Thường trực và Phó trưởng Ban chỉ đạo 
1. Phó trưởng Ban Thường trực - Phó Giám đốc Sở Công Thương:
- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những công việc được giao, thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo điều phối và giải quyết công việc của Ban chỉ đạo theo ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo. 
- Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng chương trình công tác và chuẩn bị chương trình, nội dung các phiên họp của Ban chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
- Chủ trì các cuộc họp để xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
- Đôn đốc kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.
- Điều hành Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. 
2. Phó trưởng Ban - Phó Giám đốc Công an tỉnh: 
- Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự hệ thống điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai các công tác nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm hệ thống lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác phòng ngừa, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
- Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan thuộc ngành điện làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ ngành điện, phối hợp đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
- Tham gia đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo hoặc các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
3. Phó trưởng Ban – Phó Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa:  
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thuộc lưới điện truyền tải do đơn vị quản lý.
- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện truyền tải thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra hành lang an toàn công trình lưới điện truyền tải trong phạm vi quản lý.
- Thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo, chính quyền địa phương, cơ quan cấp trên theo định kỳ 6 tháng, hàng năm. Đối với các tai nạn điện phải thực hiện báo cáo nhanh về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra. 
4. Phó trưởng Ban – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa:
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thuộc phạm vi quản lý.
- Chỉ đạo các Điện lực huyện, đơn vị quản lý vận hành lưới điện, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý.
- Thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo, chính quyền địa phương, cơ quan cấp trên theo định kỳ 6 tháng, hàng năm. Đối với tai nạn điện do vi phạm hành lang phải thực hiện báo cáo nhanh về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin tai nạn xảy ra. 
Điều 7. Các Thành viên Ban chỉ đạo
1. Thành viên - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: 
- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc cấp phép xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định; phối hợp với cơ quan chức năng theo yêu cầu xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp xây dựng công trình vi phạm về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu đề xuất các giải pháp về quản lý trật tự xây dựng trong hành lang lưới điện cao áp. 
2. Thành viên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu đất năng lượng, đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn cho UBND cấp huyện khi thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, tham mưu giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án đất công trình năng lượng, đất công trình công cộng có hành lang bảo vệ.
3. Thành viên - Phó Giám đốc Sở Tài chính: 
- Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thẩm định kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo, trình UBND tỉnh giao dự toán thực hiện.
- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi di dời, giải tỏa nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản ra khỏi hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.
4. Thành viên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh và an toàn điện trong dân; phổ biến nội dung quy định về an toàn điện trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Truyền tải điện Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa cập nhật và định hướng thông tin kịp thời cho báo chí tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong bảo vệ công trình lưới điện cao áp.
5. Thành viên - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý việc xây dựng công trình, nhà ở, trồng cây trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cap áp; tránh tình trạng xây dựng vi phạm hoặc tái vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo và trước Chủ tịch UBND huyện về quyết định của mình.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn, phối hợp với đơn vị điện lực trên địa bàn kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản, đình chỉ, yêu cầu khắc phục hậu quả các hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
- Ra quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính do vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; có trách nhiệm lập phương án hoặc phối hợp lập phương án cưỡng chế, chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
- Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Công Thương) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
6. Các Thành viên khác: 
Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 06/5/2014, số 2682/QĐ-UBND ngày 19/7/2021, số 1395/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các nhiệm vụ được Trưởng Ban giao. 
Điều 8. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo trực thuộc Sở Công Thương, có nhiệm vụ: 
- Giúp Thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh tổng hợp số liệu, chuẩn bị các nội dung báo cáo và tài liệu các cuộc họp của Ban chỉ đạo. 
- Giúp Thường trực Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề khác liên quan đến công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. 
Điều 9. Chế độ họp 
- Ban chỉ đạo họp định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất. Trưởng Ban chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp bất thường khi có yêu cầu. Thời gian, địa điểm, nội dung và thành phần dự họp do Trưởng Ban quyết định và thông báo cho các thành viên Ban chỉ đạo. 
- Phó Trưởng Ban Thường trực chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung các cuộc họp hoặc phiếu xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo trong trường hợp không tổ chức được cuộc họp; cử cán bộ ghi chép, thanh toán chế độ cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc. 
- Trước khi họp Ban chỉ đạo, Trưởng Ban thông báo đến các Thành viên trước 03 ngày làm việc. 
Điều 10. Chế độ báo cáo 
Định kỳ 6 tháng, hàng năm (trước ngày 20/6 và 15/12 hàng năm) và đột xuất khi có yêu cầu của Thường trực Ban chỉ đạo, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo báo cáo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; trường hợp sự cố đột xuất, bằng mọi biện pháp phải báo cáo ngay với Ban chỉ đạo trong vòng 3 giờ và phải báo cáo cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo bằng văn bản trong vòng 6 giờ tính từ thời điểm xảy ra sự cố. 

Chương III
KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 11. Kinh phí của Ban chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, hàng năm Sở Công Thương lập dự toán hoạt động của Ban chỉ đạo, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh giao dự toán kinh phí để thực hiện. 

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện
Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn hành lang an toàn lưới điện cao áp, Tổ công tác và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế này và các quy định khác có liên quan đến công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Điều 13. Bổ sung, sửa đổi Quy chế 
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban chỉ đạo tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung cần bổ sung, sửa đổi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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